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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được  khái niệm về câu đơn, câu ghép; vận dụng kiến thức đã học để thực hành tạo lập câu đơn, câu ghép, qua đó phát triển kỹ năng viết nói chung, kỹ năng tạo lập văn bản nói riêng.
- Biết tìm và đặt được các câu ghép theo yêu cầu.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trách nhiệm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Kế hoạch bài dạy,  SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Vở BTTV
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
	- GV cho HS chơi trò chơi: Hộp quà bí mật
Cách chơi: HS hát các bài hát đồng thời chuyền hộp quà cho nhau, bài hát kết thúc chiếc hộp ở trên tay bạn nào bạn đó được quyền mở hộp quà để khám phá một điều bí mật trong đó.
+ Câu hỏi:
Câu 1: Câu có mấy thành phần chính? Đó là những thành phần nào,?
Câu 2: Em hãy đặt một câu và xác định thành phần chính của câu đó.
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi
- GV dẫn dắt vào bài mới tên bài: Câu đơn và câu ghép

	

- HS lắng nghe cách chơi



- Câu có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ.

VD: Chúng em/ đang học bài.
HS nhận xét
- HS lắng nghe.




	2. Hình thành kiến thức mới
Bài 1: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì ?


- GV mời cả lớp làm việc nhóm 4

- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.









Bài 2: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- GV mời cả lớp làm việc nhóm đôi
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
  





GV dẫn dắt: Các câu trong ví dụ a ở BT1 có mấy CN, VN ?
Câu b có mấy cụm CN, VN?
Câu có 1 CN, VN gọi là câu đơn, Câu có các cụm CN, VN gọi là câu ghép. 
Vậy câu đơn là gì, câu ghép là câu như thế nào
GV dẫn vào ghi nhớ
* Ghi nhớ- Gọi HS đọc
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về câu đơn, câu ghép có thể yêu cầu xác định chủ, vị ngữ trong câu vừa đặt.
- GV nhận xét, kết luận.
- Gọi HS đọc lại  ghi nhớ
	
- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Xác định CN, VN của mỗi câu ở VD a 
Câu ở phần b có mấy cụm chủ ngữ-Vị ngữ. Từ nên có tác dụng gì?
- Cả lớp làm việc nhóm 4 xác định nội dung yêu cầu.
-  Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
a,Trời/ không mưa. Ruộng đồng/ khô hạn, nứt nẻ.

CN       VN             CN                   VN
b,Trời không mưa / nên ruộng đồng khô hạn, 
Cụm CN, VN 1	    Cụm CN, VN 2
nứt nẻ.
Câu ở phần b có 2 cụm chủ ngữ-Vị ngữ. Từ nên có tác dụng: nối  2 cụm chủ ngữ - vị ngữ với nhau.
.- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài 2. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm đôi xác định nội dung yêu cầu.
-  Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Đến nay, con người /đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm/ vẫn sống mãi cùng sông nước và con người.
Tử  nhưng trong câu trên có tác dụng nối các cụm chủ ngữ-vị ngữ

HS trả lời


- Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ-vị ngữ, câu ghép là câu gồm các cụm chủ ngữ-vị ngữ ghép lại

- HS đọc ghi nhớ
HS lấy VD

	3. Luyện tập.

	Bài 3: 
- GV mời 2 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp làm việc nhóm 

- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Câu số một là câu đơn hay câu ghép? Vì sao em cho rằng câu 1 là câu đơn?
+ Câu đơn khác câu ghép như thế nào?
+ Câu 2,3 là câu gì?

GV gọi HS nhắc lại khái niệm câu đơn, câu ghép
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương
- GV chốt lại kiến thức câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ-vị ngữ, câu ghép là câu có nhiều cụm chủ ngữ-vị ngữ ghép lại. Mỗi cụm CN, VN được gọi là 1 vế câu. Các vế trong câu ghép có sự kết nối chặt chẽ với nhau.
Bài 4. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu 
- giáo viên cho HS làm việc cá nhân
- Gọi HS đọc bài trước lớp
- GV nhận xét và hỏi: Câu ghép của con gồm mấy vế câu, nêu các vế câu.
Khi đặt câu ghép con cần lưu ý điều gì?
- GV khen ngợi những HS viết được những câu ghép hay
	
- HS nối tiếp đọc. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm, xác định nội dung yêu cầu. 
- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Câu một là câu đơn
- Vì câu 1 có 1 CN, 1VN

- Câu 2,3 là câu ghép vì có 2 cụm CN, VN (có 2 vế câu)
+ câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ-vị ngữ, câu ghép là câu có nhiều cụm chủ ngữ-vị ngữ


- HS lắng nghe





- 1 HS đọc
- HS làm việc cá nhân
- HS chia sẻ trước lớp câu văn của mình

HS trả lời
- Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm và câu phải có 2 cụm CN, VN  ghép lại

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
Câu 1: Câu dưới đây là câu đơn hay câu ghép?
Dân làng vây quanh em bé, hỏi em từ đâu tới, em tên là gì, nhưng em chỉ cười.
Câu 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu trên
Câu 3: Đặt câu
a. Một câu đơn về nhân vật Nai ngọc trong bài đọc tiếng hát người đá.
b. Một câu ghép về nội dung bài đọc Tiếng hát người đá.
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét tiết dạy.

	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.
- Câu ghép
- Dân làng/ vây quanh em bé, hỏi em từ đâu tới, em tên là gì, nhưng em/ chỉ cười.


- HS đặt câu




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


       IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………….................

